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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 16 

Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn 
vê khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo vê y khoa có thực hành •  '  •  •  •  1  • « /  •  

khám bệnh, chữa bệnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ1 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. Văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài vào 
Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt của cơ 
quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận; 

01 Bản chính 

2. Danh sách người nước ngoài trực tiếp thực hiện 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dự kiến vào 
Việt Nam có đóng dấu của cơ quan, tổ chức Việt 
Nam nơi tiếp nhận, trong đó phải có đủ các 
thông tin sau đây: họ và tên; số hộ chiếu; chức 
danh chuyên môn; công việc dự kiến thực hiện 
tại Việt Nam và cam kết về việc chịu trách 
nhiệm về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của 
người nước ngoài 

01 Bản chính 

3. Danh sách người thực hiện nhiệm vụ phiên dịch 
cho người nước ngoài vào Việt Nam khám bệnh, 
chữa bệnh theo đợt có xác nhận của cơ quan, tổ 
chức Việt Nam nơi tiếp nhận, trong đó phải có 
đủ các thông tin sau đây: họ và tên; số chứng 
minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số căn 
cước công dân hoặc số định danh cá nhân; văn 
bằng chuyên môn và cam kết về việc chịu trách 
nhiệm về chất lượng phiên dịch 

01 Bản chính 

4. Bản sao hợp lệ của cơ quan, tổ chức Việt Nam 
nơi tiếp nhận đối với văn bằng chuyên môn của 
từng người nước ngoài và người phiên dịch cho 
người nước ngoài 

01 Bản sao 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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5. Bảng kê thiêt bị y tê có xác nhận của cơ quan, tổ 
chức Việt Nam nơi tiêp nhận (nêu có), trong đó 
phải có đủ các thông tin sau đây: tên thiêt bị, 
xuất xứ và cam kêt thiêt bị đang trong tình trạng 
hoạt động 
Trường hợp có kêt hợp sử dụng thiêt bị y tê của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước thì phải 
gửi kèm theo thỏa thuận cung cấp thiêt bị y tê 
của cơ quan, tổ chức nơi dự kiên thực hiện khám 
bệnh, chữa bệnh 
Trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam 
khám bệnh, chữa bệnh theo đợt dự kiên cho, 
tặng cơ quan, tổ chức của Việt Nam thiêt bị y tê 
đã sử dụng sau khi hoàn thành việc khám bệnh, 
chữa bệnh theo đợt thì cơ quan, tổ chức của Việt 
Nam nơi dự kiên tiêp nhận thiêt bị y tê phải thực 
hiện thủ tục tiêp nhận theo quy định của Chính 
phủ; 

01 Bản chính 

6. Bảng kê thuốc (nêu có), trong đó phải có đủ các 
thông tin sau đây: tên thuốc, hoạt chất, hạn sử 
dụng, số lưu hành và cam kêt thuốc đang được 
lưu hành hợp pháp tại tối thiểu một quốc gia trên 
thê giới; 

7. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức của 
Việt Nam với người nước ngoài hoặc cơ quan, tổ 
chức nước ngoài về việc thực hiện hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh theo đợt tại Việt Nam 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tê: Địa chỉ: Số 
59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bên 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

15 ngày (10 ngày làm 
việc)2 từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

không 

2 Tổng số thời gian giải quyêt theo quy định: Không giảm 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC3 (phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 
Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

Mẫu 02 
Phụ lục I 
Nghị định 

số 
96/2023/N 

Đ-CP 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả 
theo Mẫu 02 Phụ lục I 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP trao 
cho người nộp hồ sơ; 
thực hiện tiếp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo Mẫu 02 Phụ 
lục I Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 

3 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của 

lãnh đạo phòng. 
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xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để 
đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các điều 
kiện để tiếp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu 
-> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ 
nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ 
lý hồ sơ phòng 
Nghiệp vụ Y 
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B2 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

6,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
Dự thảo 
văn bản 
đồng ý 
hoặc 
không 
đồng ý 

Lưu ý: Sau khi tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ 
phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định 
thẩm quyền giải 
quyết, nếu không 
đúng chuyển trả ngay 
về Bộ phận một cửa. 
Dự thảo văn bản đồng 
ý hoặc không đồng ý 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 

B3 
Xem xét, 
ký duyệt, 

trả kết quả 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 

Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
Ký duyệt dự thảo văn 
bản. Chuyển văn thư 
Sở. 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B3 
Xem xét, 
ký duyệt, 

trả kết quả 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản Trường hợp Lãnh 

đạo Sở không ủy 
quyền hoặc người 
được uỷ quyền vắng 
mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: 
ký nháy dự thảo văn 
bản, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
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B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 

đề nghị bổ 
sung 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt dự 
thảo văn bản. Chuyển 
Văn phòng Sở cấp số, 
đóng dấu, ban hành. 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Nghiệp vụ 
Y kèm ý kiến chỉ đạo. 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn 

phòng Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả. 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo giấy 
hẹn Kết quả 

Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
Thống kê, theo dõi. 
Chuyển trả Văn thư 
nếu có yêu cầu. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

TT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 Mẫu 02 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 02 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

2 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 Mẫu 02 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 02 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

2 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

3 
Văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài vào Việt Nam 
khám bệnh, chữa bệnh theo đợt của cơ quan, tổ chức Việt Nam 
nơi tiếp nhận; 

4 Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức của Việt Nam với 
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người nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài về việc 
thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đợt tại Việt 
Nam 

5 

Danh sách người nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh dự kiến vào Việt Nam và bản cam kết về việc 
chịu trách nhiệm về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của 
người nước ngoài, bản sao văn bằng chuyên môn 

6 

Danh sách người thực hiện nhiệm vụ phiên dịch cho người nước 
ngoài vào Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh theo đợt có xác 
nhận của cơ quan, tổ chức Việt Nam nơi tiếp nhận, và bản cam 
kết về việc chịu trách nhiệm về chất lượng phiên dịch, bản sao 
văn bằng chuyên môn 

7 

- Bảng kê thiết bị y tế, thuốc có xác nhận của cơ quan, tổ chức 
Việt Nam nơi tiếp nhận (nếu có), 
- thỏa thuận cung cấp thiết bị y tế của cơ quan, tổ chức nơi dự 
kiến thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (nêu có kết hợp sử dụng 
thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 17 

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ1 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

Văn bản đề nghị thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
từ xa (phải nêu rõ thời gian bắt đầu thực hiện khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa) 

01 Bản chính 

1. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ 
sở (không áp dụng đối với trường hợp giấy phép 
hoạt động đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 Bản sao 

Danh mục các dịch vụ thực hiện khám bệnh, chữa 
bệnh từ xa 01 Bản chính 

2. Tài liệu minh chứng đáp ứng đủ điều kiện quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 87 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

01 Bản chính 

3. Danh sách ghi rõ họ, tên và số giấy phép hành nghề 
đã được cấp của những người hành nghề dự kiến 
tham gia thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 
59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

10 ngày (8 ngày làm 
việc)2 từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Không 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
2 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 (Phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 
Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 
Y,phòng 

CNTT 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 

1 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của 
lãnh đạo phòng. 



CÔNG BÁO/Số 155+156/Ngày 15-4-2024 11 

đê tiêp nhận, Công 
chức Một cửa tiêp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thê đê tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
-> thời gian tiêp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kê từ khi hệ 
thống tiêp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiêp nhận hồ sơ và 
chuyên công chức thủ 
lý hồ sơ phòng Nghiệp 
vụ Y, phòng CNTT. 

B2.Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, từ chối hồ sơ (7,5 ngày làm việc) 

B2.1 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

3,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Lưu ý: Sau khi tiêp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
một cửa, Chuyên viên 
thụ lý có nhiệm vụ xác 
định thẩm quyền giải 
quyêt, nêu không đúng 
chuyên trả ngay về Bộ 
phận một cửa. 
Thẩm xét hồ sơ 

B2.1 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 

CNTT 

2,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Thẩm xét hồ sơ, phản 
hồi không đạt (về nội 
dung hạ tầng kỹ thuật 
CNTT) trên phần mềm 
cho Lãnh đạo phòng 
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CNTT. 

Lãnh đạo 
P.CNTT 

1 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Xác nhận đồng ý hoặc 
không đồng ý với đề 
xuất của chuyên viên. 

B2.2 Dự thảo 
kết quả 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

1 ngày Văn bản 
dự thảo 

Dự thảo văn bản đề 
nghị từ chối nêu rõ lý 
do trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 

Xem xét Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: Lãnh đạo 
phòng xem xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: Ký 
duyệt dự thảo văn bản 
đề nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển văn thư Sở. 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên viên 
kèm ý kiến chỉ đạo. 

B2.3 hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở không ủy quyền 
hoặc người được uỷ 
quyền vắng mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo văn bản, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. Chuyển văn thư 
Sở. 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên viên 
kèm ý kiến chỉ đạo. 

B2.4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt dự 
thảo văn bản đề nghị bổ 
sung hồ sơ. Chuyển 
Văn phòng Sở cấp số, 
đóng dấu, ban hành. 
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Chuyển sang B2.4 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả 
Phòng Nghiệp vụ Y 
kèm ý kiến chỉ đạo. 

B2.5 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ (7,5 ngày làm việc) 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

3,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Lưu ý: Sau khi tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
một cửa, Chuyên viên 
thụ lý có nhiệm vụ xác 
định thẩm quyền giải 
quyết, nếu không đúng 
chuyển trả ngay về Bộ 
phận một cửa. 
Thẩm xét hồ sơ 

B3.1 ả i 
t 

c 
h
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Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 

CNTT 

2,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Thẩm xét hồ sơ, phản 
hồi không đạt (về nội 
dung hạ tầng kỹ thuật 
CNTT) trên phần mềm 
cho Lãnh đạo phòng 
CNTT. 

Lãnh đạo 
P.CNTT 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Xác nhận đồng ý hoặc 
không đồng ý với đề 
xuất của chuyên viên. 

B3.2 Dự thảo 
kết quả 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

02 ngày 
làm việc 

Văn bản 
dự thảo 

Dự thảo nội dung công 
bố trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 
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B3.3 

Xem xét, 
trình ký 

hồ sơ, trả 
kết quả 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Xem xét, phê duyệt dự 
thảo công bố trên cổng 
thông tin điện tử. 
Kết thúc quy trình. 

B3.4 

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi 

Văn phòng 
Sở Kết quả Lưu hồ sơ, thống kê, 

theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 Mẫu 01 Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 

2 Mẫu 02 
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 8, Phụ lục II của Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

3 Mẫu 03 Danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu 01, Phụ lục II của 
Nghị định số 96/2023/NĐ-cP 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 Mẫu 01 Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 

2 Mẫu 02 
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 8, Phụ lục II của Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

3 Mẫu 03 Danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu 01, Phụ lục II của Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

4 
Văn bản đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật (DMKT): ghi rõ 
số lượng kỹ thuật đề nghị phê duyệt, thông tin người liên hệ (họ 
tên, chức vụ, số điện thoại, email) 

5 Quyết định cho phép phê duyệt DMKT trong khám chữa bệnh 
hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ 

6 Các văn bản khác (nếu có trong quá trình giải quyết thủ tục) 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
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Mẫu 08 - Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

• 7 • 

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, DANH MỤC THIẾT BỊ Y TÉ, TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH • • 7 • 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

Điện thoại: 

3. Quy mô: 

II. TỔ CHỨC 

1. Hình thức tổ chức 

2. Cơ cấu tổ chức: 
2 

III. NHÂN SỰ 

1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

Số Fax: Email: 

giường bệnh 

STT Họ và tên 

Số chứng 
chỉ hành 
nghề đã 

được cấp 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên 
môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) 

Tên khoa, 
phòng, bộ 

phận 
chuyên 

môn 

Vị trí, chức 
danh được 
bổ nhiệm 

1 

2 
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2. Danh sách người hành nghề: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

3. Danh sách người làm việc: 

STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc3 

1 

2 

IV. THIẾT BỊ Y TÉ 

STT Tên thiết 
bị 

Ký hiệu 
(MODEL) 

Hãng sản 
xuất Xuất xứ Năm sản 

xuất 
Số 

lượng 

Tinh 
trạng sử 

dụng (%) 
Ghi chú 

1 

2 

3 

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Tổng diện tích mặt bằng: 

2. Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giường bệnh (đối với bệnh viện): 

3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh: 

4. Bố trí các bộ phận chuyên môn (liệt kê cụ thể): 

5. Các điều kiện vệ sinh môi trường: 

a) Xử lý nước thải: 
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b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt: 

6. An toàn bức xạ: 

7. Hệ thống phụ trợ: 

a) Phòng cháy chữa cháy: 

b) Khí y tế: 

c) Máy phát điện: 

d) Thông tin liên lạc: 

8. Cơ sở vật chất khác (nếu có): 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÈ NGHỊ1 

1 Ghi cụ thể tên hình thức tổ chức theo quy định tại Nghị định số .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng... 
năm 2023. 
2 Ghi rõ tên các khoa (khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng), phòng, bộ phận chuyên môn của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh. 
3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 
1 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi 
hành 
nghề 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh2 

í
n

 
E <5 

3
 

£
 = '! 

>
l

s
 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi 
chú5 

1 

2 

, ngày ... tháng... năm ... 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 
• 7 • 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh khác. 

5 Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có) .... 

6 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 18 

Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ1 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

Văn bản đề nghị thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
từ xa trong đó phải nêu rõ thời gian bắt đầu thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa 

01 Bản chính 

1. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ 
sở (không áp dụng đối với trường hợp giấy phép 
hoạt động đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 Bản sao 

Danh mục các dịch vụ thực hiện khám bệnh, chữa 
bệnh từ xa 01 Bản chính 

2. Tài liệu minh chứng đáp ứng đủ điều kiện quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 87 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Có hạ tầng kỹ 
thuật, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị chuyên 
dụng, phần mềm công nghệ thông tin phù hợp với 
loại hình dịch vụ cung cấp và bảo đảm việc truyền 
tải, hiển thị, xử lý, lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật. 
Bảo đảm thời gian lưu trữ, dự phòng dữ liệu đáp 
ứng quy định của pháp luật. 

01 Bản chính 

3. Danh sách ghi rõ họ, tên và số giấy phép hành nghề 
đã được cấp của những người hành nghề dự kiến 
tham gia thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh 
từ xa 

01 Bản chính 

4. Các giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện 
khác 01 Bản chính 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 59 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

45 ngày (32 ngày làm 
việc)2 từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC3 (Phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 

Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Công chức 
P.NVY, 
CNTT 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc BM 01 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
đến người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03 

2 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không 
3 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của 

lãnh đạo phòng. 
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Tiêp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyên 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện để 
tiếp nhận, Công chức Một 
cửa tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
-> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ lý 
hồ sơ phòng Nghiệp vụ Y 

B3.Trường hợp không yêu cầu sửa đổi, bổ sung: 31 ngày làm việc 

B3.1 

ồ 
m

h
 T

 
ị n 

T
đ

 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

21 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
BM 01 

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận 
hồ sơ từ Bộ phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định thẩm 
quyền giải quyết, nếu 
không đúng chuyển trả 
ngay về Bộ phận một cửa. 
Đề xuất lịch và đi thẩm 
định thực tế. 
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Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 

B3.2 

Đề xuất 
kết quả 

giải 
quyết 

thủ tục 
hành 
chính 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

07 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 
cho phép 
thực hiện 
thí điểm 
hoặc văn 
bản từ 
chối nêu 
rõ lý do 
(nếu có) 

Dự thảo văn bản cho phép 
thực hiện thí điểm khám 
bệnh, chữa bệnh từ xa 
(ghi rõ số ca thí điểm) 
hoặc văn bản từ chối nêu 
rõ lý do (nếu có). 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 

B3.3 

Xem xét, 
trình ký 

hồ sơ, trả 
kết quả 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo văn bản, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B3.4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt dự thảo văn 
bản. Chuyển Văn phòng 
Sở cấp số, đóng dấu, ban 
hành. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả Phòng 
Nghiệp vụ Y kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B3.5 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B4.Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết (10 
ngày làm việc) 

B4.1 
Thẩm 

định hồ 
sơ, đề 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 

07 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
Dự thảo 

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận 
hồ sơ từ Bộ phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
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xuất kết 
quả giải 

quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Nghiệp vụ 
Y 

văn bản nhiệm vụ xác định thẩm 
quyền giải quyết, nếu 
không đúng chuyển trả 
ngay về Bộ phận một cửa. 
Dự thảo văn bản đề nghị 
bổ sung hoặc văn bản từ 
chối nêu rõ lý do (nếu có). 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 

B4.2 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung, 
từ chối 

giải quyết 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: Ký 
duyệt dự thảo văn bản đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển sang B2.4 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B4.2 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung, 
từ chối 

giải quyết 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở không ủy quyền hoặc 
người được uỷ quyền 
vắng mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo văn bản, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B4.3 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung, 
từ chối 

giải quyết 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung hồ 
sơ. Chuyển Văn phòng Sở 
cấp số, đóng dấu, ban 
hành. Chuyển văn thư. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả Phòng 
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Nghiệp vụ Y kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B4.4 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, nếu hồ sơ đạt: quay lại B3. 
Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đạt: quay lại B4. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mâu 
1. Mẫu 01 Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 

2. Mẫu 02 
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự 
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 8, Phụ lục II của 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

3. Mẫu 03 Danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu 01, Phụ lục II của 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mâu 

1 Mẫu 01 Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 

2 Mẫu 02 
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 8, Phụ lục II của Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

3 Mẫu 03 Danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu 01, Phụ lục II của Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

4 
Văn bản đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật (DMKT): ghi rõ 
số lượng kỹ thuật đề nghị phê duyệt, thông tin người liên hệ (họ 
tên, chức vụ, số điện thoại, email) 

5 Quyết định cho phép phê duyệt DMKT trong khám chữa bệnh 
hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ 

6 Các văn bản khác (nếu có trong quá trình giải quyết thủ tục) 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Mẫu 08 - Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

• 7 • 

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, DANH MỤC THIẾT BỊ Y TÉ, TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH • • 7 • 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

Điện thoại: 

3. Quy mô: 

II. TỔ CHỨC 

1. Hình thức tổ chức 

2. Cơ cấu tổ chức: 
2 

III. NHÂN SỰ 

1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

STT Họ và tên 

Số chứng 
chỉ hành 
nghề đã 

được cấp 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên 
môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) 

Tên khoa, 
phòng, bộ 

phận 
chuyên 

môn 

Vị trí, chức 
danh được 
bổ nhiệm 

1 

2 

Số Fax: Email: 

giường bệnh 
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2. Danh sách người hành nghề: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

3. Danh sách người làm việc: 

STT Họ và tên Văn bằng 
chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc3 

1 

2 

IV. THIẾT BỊ Y TẾ 

STT Tên thiết 
bị 

Ký hiệu 
(MODEL) 

Hãng sản 
xuất Xuất xứ Năm sản 

xuất 
Số 

lượng 

Tinh 
trạng sử 

dụng (%) 
Ghi chú 

1 

2 

3 

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Tổng diện tích mặt bằng: 

2. Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giường bệnh (đối với bệnh viện): 

3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh: 

4. Bố trí các bộ phận chuyên môn (liệt kê cụ thể): 

5. Các điều kiện vệ sinh môi trường: 

a) Xử lý nước thải: 
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b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt: 

6. An toàn bức xạ: 

7. Hệ thống phụ trợ: 

a) Phòng cháy chữa cháy: 

b) Khí y tế: 

c) Máy phát điện: 

d) Thông tin liên lạc: 

8. Cơ sở vật chất khác (nếu có): 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÈ NGHỊ1 

1 Ghi cụ thể tên hình thức tổ chức theo quy định tại Nghị định số .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng... 

năm 2023. 

2 Ghi rõ tên các khoa (khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng), phòng, bộ phận chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 

1 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi 
hành 
nghề 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh2 

í
n

 
E <S
">

e £
 = '! 

>
l

s
 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi 
chú5 

1 

2 

, ngày ... tháng... năm ... 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 
• 7 • 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh khác. 

5 Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có) .... 

6 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 19 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ1 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. Văn bản đề nghị xếp cấp 01 Bản chính 

2. Bảng tự chấm điểm theo tiêu chí và nội dung đánh 
giá quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

01 Bản chính 

3. Các tài liệu, số liệu thống kê minh chứng điểm số 
đạt được 01 Bản chính 

4. Các tài liệu khác có liên quan 01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cổng Dịch vụ 
công: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
hoặc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ trực tiếp của Sở 
Y tế, địa chỉ số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. 

60 ngày (44 ngày 
làm việc)2 từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC3 (Phòng Nghiệp vụ Y) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

1 Thành phần hồ sơ nào đã được bãi bỏ: Không 
2 Tổng số thời gian giải quyết theo quy định: Không 
3 Thực hiện cắt bước nào trong tổng quy trình: Cắt giảm bước phân công chuyên viên thụ lý của 
lãnh đạo phòng. 
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hành 
chính 

B2 

Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Công chức 
P.NVY 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc BM 01 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ theo 
BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
đến người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện để 
tiếp nhận, Công chức Một 
cửa tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
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-> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thủ lý 
hồ sơ phòng Nghiệp vụ Y 

B3.Trường hợp không yêu cầu sửa đổi, bổ sung: 43 ngày làm việc 

B3.1 

Thẩm 
định hồ 

sơ 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

15 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận 
hồ sơ từ Bộ phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định thẩm 
quyền giải quyết, nếu 
không đúng chuyển trả 
ngay về Bộ phận một cửa. 
Đề xuất lịch thẩm định. 

Hội đồng 
thẩm định 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Thẩm định hồ sơ theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế 

B3.2 

Đề xuất 
kết quả 

giải 
quyết 

thủ tục 
hành 
chính 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

20 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 

Dự thảo văn bản trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 

B3.3 

Xem xét, 
trình ký 

hồ sơ, trả 
kết quả 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
kết quả 
giải quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo văn bản, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 
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B3.4 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt dự thảo văn 
bản. Chuyển Văn phòng 
Sở cấp số, đóng dấu, ban 
hành. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả Phòng 
Nghiệp vụ Y kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B3.5 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

02 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B4.Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết (08 
ngày làm việc) 

B4.1 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
thủ tục 
hành 
chính 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ Phòng 
Nghiệp vụ 

Y 

04 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 
Dự thảo 
văn bản 

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận 
hồ sơ từ Bộ phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định thẩm 
quyền giải quyết, nếu 
không đúng chuyển trả 
ngay về Bộ phận một cửa. 
Dự thảo văn bản đề nghị 
bổ sung hoặc văn bản từ 
chối nêu rõ lý do (nếu có). 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 

B4.2 
Xem xét 

hồ sơ 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Nghiệp vụ 
Y 

02 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp ủy 
quyền) 

á
 ă

 -M 
n<

o 
N

 
h

b
g

n
h

u
 

b
g

 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Nếu đồng ý dự thảo: Ký 
duyệt dự thảo văn bản đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển sang B2.4 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 
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01 ngày 
làm việc 
(trường 

hợp 
không ủy 
quyền) 

Trường hợp Lãnh đạo 
Sở không ủy quyền hoặc 
người được uỷ quyền 
vắng mặt: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo văn bản, 
trình Lãnh đạo Sở ký 
duyệt. 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B4.3 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
văn bản 
đề nghị 
bổ sung, 
từ chối 

giải quyết 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt dự thảo văn 
bản đề nghị bổ sung hồ 
sơ. Chuyển Văn phòng Sở 
cấp số, đóng dấu, ban 
hành. Chuyển văn thư. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả Phòng 
Nghiệp vụ Y kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B4.4 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, nếu hồ sơ đạt: quay lại B3. 
Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đạt: quay lại B4. 

B5. Công bô thông tin của cơ sở được xếp câp và câp chuyên môn kỹ thuật 

B5.1 Công bô 
Công chức 

NVY, 
CNTT 

04 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
nội dung 

Dự thảo nội dung công 
bố, cập nhật trên cổng 
thông tin điện tử hoặc 
trang tin điện tử của 
phòng Nghiệp vụ Y và 
trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh các 
thông tin liên quan đến 
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nội dung điều chỉnh. 

B5.2 Duyệt 
công bố 

Lãnh đạo 
P.NVY, 
CNTT 

01 ngày 
làm việc 

Duyệt nội dung công bố, 
cập nhật. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 Mẫu 01 Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 

2 Mẫu 02 
Bảng tự chấm điểm theo tiêu chí và nội dung đánh giá quy 
định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP ' 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 Mẫu 01 Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 

2 Văn bản đề nghị xếp cấp 

3 Mẫu 02 Bảng tự chấm điểm theo tiêu chí và nội dung đánh giá quy định 
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

4 Các tài liệu, số liệu thống kê minh chứng điểm số đạt được 

5 Các tài liệu khác có liên quan 

6 Các tài liệu phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Mẫu 02 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố 
1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTN- 2 3 , ngày .... tháng .... năm ... 

PHIẾU TIẾP NHẬN 

Hồ sơ công bố 4 

Họ và tên: 5 

Địa chỉ: 6 

Điện thoại: 

Đã nhận hồ sơ đề nghị hồ sơ công bố gồm các giấy tờ sau8: 

1 

2 

3 

, ngày .... tháng .... năm ... 
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên) 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận 

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm Ký nhận 

1 Tên cơ quan cấp giấy xác nhận. 

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp. 

3 Địa danh. 

4 Ghi rõ nội dung hồ sơ công bố (ví dụ: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe; 

cơ sở đủ điều kiện là cơ sở thực hành, ...). 

5 Viết chữ in hoa đầy đủ tên theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu. 

6 Ghi theo địa chỉ trên chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu. 

7 Ghi rõ tên thủ tục hành chính (VD: công bố cơ sở đủ điều kiện thực hành, ...). 
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8 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và được 

sắp xếp theo thứ tự quy định tại Nghị định số .. ../2023/NĐ-CP. 

Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính 

chỉ cần kê khai các thông tin: họ và tên; ngày tháng năm sinh; số định danh cá nhân/số căn cước 

công dân/số căn cước 
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Mâu 08 - Bản kê khai cơ sở vật chât, thiêt bị y tê, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

• 7 • 

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, DANH MỤC THIẾT BỊ Y TÉ, TỔ CHỨC VÀ 
NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

• • 7 • 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

Điện thoại: Số Fax: Email: 

3. Quy mô: giường bệnh 

II. TỔ CHỨC 

1. Hình thức tổ chức: 1 

2. Cơ cấu tổ chức: 
2 

III. NHÂN SỰ 

1. Danh sách trưởng khoa, phụ trách phòng, bộ phận chuyên môn: 

STT Họ và tên 

Số chứng 
chỉ hành 
nghề đã 

được câp 

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thê thời 
gian làm việc) 

Tên khoa, 
phòng, bộ 

phận 
chuyên môn 

Vị trí, chức 
danh được bổ 

nhiệm 

1 

2 
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2. Danh sách người hành nghề: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) 

Vị trí chuyên 
môn 

1 

2 

3. Danh sách người làm việc: 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên 
môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) 

Vị trí làm việc3 

1 

2 

IV. THIẾT BỊ Y TÉ 

STT Tên thiết 
bị 

Ký hiệu 
(MODEL) 

Hãng sản 
xuất Xuất xứ Năm sản 

xuất 
Số 

lượng 

Tình trạng 
sử dụng 

(%ẽ) 
Ghi chú 

1 

2 

3 

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Tổng diện tích mặt bằng: 

2. Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giường bệnh (đối với bệnh viện): 

3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh: 

4. Bố trí các bộ phận chuyên môn (liệt kê cụ thể): 

5. Các điều kiện vệ sinh môi trường: 

a) Xử lý nước thải: 

b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt: 

6. An toàn bức xạ: 

7. Hệ thống phụ trợ: 
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a) Phòng cháy chữa cháy: 

b) Khí y tế: 

c) Máy phát điện: 

d) Thông tin liên lạc: 

8. Cơ sở vật chất khác (nếu có): 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ1 

1 Ghi cụ thể tên hình thức tổ chức theo quy định tại Nghị định số .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng... 

năm 2023. 

2 Ghi rõ tên các khoa (khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng), phòng, bộ phận chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 

1 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

2. Địa chỉ: 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi 
hành 
nghề 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh2 

Vị trí 
chuyên 
môn 

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

co)4 

Ghi 
chú5 

1 

2 

, ngày ... tháng... năm ... 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh khác. 

5 Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có) .... 

6 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 20 

Câp mới giây phép hành nghề trong giai đoạn chuyên tiêp đối với hồ sơ nộp từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2024 đên thời điêm kiêm tra đánh giá năng lực hành nghề 
đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, câp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường 
hợp người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a, điểm b 
khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dụng đối với 
trường hợp văn bằng chuyên môn đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo 
quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

01 Bản sao 

03 

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với 
phạm vi hành nghề chuyên khoa ngoài giấy tờ quy 
định tại điểm b khoản này phải nộp thêm bản sao 
hợp lệ của một trong các văn bằng đào tạo chuyên 
khoa theo quy định tại điểm b, c, d, đ hoặc e 
khoản 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
(không áp dụng đối với trường hợp văn bằng 

01 Bản sao 
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chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

04 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với 
trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy 
định của Bộ luật Lao động. 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

05 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: 
- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo theo 
quy định tại Điều 138 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp giấy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của 
người phiên dịch theo quy định tại Điều 139 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp người 
nước ngoài không biết tiếng Việt thành thạo 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo hợp 
đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài đó 
dự kiến làm việc. 

01 Bản sao 

06 
Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

01 Bản chính 

07 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn 
thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1, 
khoản 4 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

08 
02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy 

02 Bản chính 
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phép hành nghề 

Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với các trường 
hợp quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 126 và các trường hợp giấy phép hành nghề 
bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 137, điểm c khoản 3 Điều 137, điểm 
b khoản 4 Điều 137, khoản 7 Điều 137, khoản 8 Điều 137, khoản 9 Điều 137, điểm c 
khoản 10 Điều 137 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dụng đối với 
trường hợp văn bằng chuyên môn đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo 
quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

01 Bản sao 

03 

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với 
phạm vi hành nghề chuyên khoa ngoài giấy tờ 
quy định tại điểm b khoản này phải nộp thêm bản 
sao hợp lệ của một trong các văn bằng đào tạo 
chuyên khoa theo quy định tại điểm b, c, d, đ hoặc 
e khoản 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

01 Bản sao 

04 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với 
trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy 
định của Bộ luật Lao động. 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

05 Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: 
- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo theo 

01 Bản sao 
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quy định tại Điều 138 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp giấy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của 
người phiên dịch theo quy định tại Điều 139 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp người 
nước ngoài không biết tiếng Việt thành thạo 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo 
hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài đó 
dự kiến làm việc. 

06 
Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

01 Bản chính 

07 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại 
điểm a, c khoản 1, khoản 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

08 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy 
phép hành nghề 

02 Bản chính 

09 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với 
trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 
4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh) 
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STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dụng đối với 
trường hợp văn bằng chuyên môn đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo 
quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

01 Bản sao 

03 

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với 
phạm vi hành nghề chuyên khoa ngoài giấy tờ 
quy định tại điểm b khoản này phải nộp thêm bản 
sao hợp lệ của một trong các văn bằng đào tạo 
chuyên khoa theo quy định tại điểm b, c, d, đ hoặc 
e khoản 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

01 Bản sao 

04 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với 
trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy 
định của Bộ luật Lao động. 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

05 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: 
- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo theo 
quy định tại Điều 138 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp giấy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của 

01 Bản sao 
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người phiên dịch theo quy định tại Điều 139 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp người 
nước ngoài không biết tiếng Việt thành thạo 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo 
hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài đó 
dự kiến làm việc. 

06 
Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

01 Bản chính 

07 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại 
điểm a, c khoản 1, khoản 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

08 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy 
phép hành nghề 

02 Bản chính 

09 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với 
trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

10 

Một trong các giấy tờ sau đây: 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề 
không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm 
hành nghề đối với trường hợp bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận 
không có tội, không thuộc trường hợp bị cấm 
hành nghề (khoản 1 Điều 20 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận 
chấp hành xong thời gian thử thách hoặc giấy 
chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 
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của tòa án (khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền xác định người hành nghề đã 
có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc 
không còn hạn chế năng lực hành vi dân sự 
(khoản 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh) 

Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề theo quy định tại 
điểm a khoản 7 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dụng đối với 
trường hợp văn bằng chuyên môn đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo 
quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

01 Bản sao 

03 

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với 
phạm vi hành nghề chuyên khoa ngoài giấy tờ 
quy định tại điểm b khoản này phải nộp thêm 
bản sao hợp lệ của một trong các văn bằng đào 
tạo chuyên khoa theo quy định tại điểm b, c, d, đ 
hoặc e khoản 1 Điều 127 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

01 Bản sao 

04 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 
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bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối 
với trường hợp phải có giấy phép lao động theo 
quy định của Bộ luật Lao động. 

05 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau 
đây: 
- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo 
theo quy định tại Điều 138 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường 
hợp giấy chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế); 
- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của 
người phiên dịch theo quy định tại Điều 139 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp 
người nước ngoài không biết tiếng Việt thành 
thạo (không áp dụng đối với trường hợp giấy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế), 
kèm theo hợp đồng lao động của người phiên 
dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người 
nước ngoài đó dự kiến làm việc. 

01 Bản sao 

06 
Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP 

01 Bản chính 

07 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại 
điểm a, c khoản 1, khoản 4 Điều 125 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

08 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới 
giấy phép hành nghề 

02 Bản chính 

09 

Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ 
sau đây (không áp dụng đối với trường hợp các 
giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 

01 Bản sao 
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chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia vê y tê): 
- Giấy chứng nhận lương y; 
- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyên; 
- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia 
truyên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tê: Địa chỉ: Số 
59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bên 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

30 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ (tương 
đương 22 ngày làm 
việc), kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 

430.000 đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo mục I Thành phần hồ sơ 

theo mục I 

B1 Kiểm tra 
r 

^ 1 • À và tiếp 
nhận hồ sơ 

Bộ phận 
Tiêp nhận 
và Trả kêt 

quả 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiêp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kêt 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiêp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ 
sơ đên người nộp 
hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

chối tiêp nhận hồ 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
=> thời gian tiêp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển Công chức 
thụ lý hồ sơ phòng 
Quản lý Dịch vụ Y 
tế. 

B2 
Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

Dịch vụ Y 
tế 

09 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Phiếu thẩm 
xét hồ sơ 

Hồ sơ trình tổ 
thư ký thẩm 

định 

- Chuyên viên thụ 
lý tiếp nhận hồ sơ 
từ bộ phận một cửa, 
tiến hành xem xét 
thẩm định hồ sơ 
theo quy định pháp 
luật hiện hành. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo trình Hội 
đồng tư vấn đối với 
các trường hợp hồ 
sơ còn tranh chấp, 
vướng mắc. 
Chuyển sang bước 
B5 
- Chuyển lãnh đạo 
Phòng xem xét, ký 
duyệt hồ sơ. 
- Chuyển Tổ Thư 
ký thẩm định hồ sơ. 
- Sau khi có kết quả 
trình Hội đồng tư 
vấn, chuyển vào 
bước B4. 
- Hoàn thiện hồ sơ 
trình Lãnh đạo 
Phòng. 
Lưu ý: 
- Chuyển trả ngay 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

nếu Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
chuyển không đúng 
người thụ lý hồ sơ. 

Tổ thư ký 01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ Giấy 
phép hành 

nghề đã được 
xem xét, ký 

duyệt; 
- Biên bản 

thẩm định hồ 
sơ Giấy phép 
hành nghề. 

- Thẩm định hồ sơ 
Giấy phép hành 
nghề. 
- Trường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ còn tranh chấp, 
vướng mắc phải 
trình Hội đồng tư 
vấn. 
- Trình xin lịch họp 
Hội đồng tư vấn, 
thời gian họp phụ 
thuộc vào Chủ tịch 
Hội đồng. 

B3 

Họp Hội 
đồng tư 

vấn 
(đối với 

trường hợp 
hồ sơ có 

tranh chấp, 
vướng mắc) 

Hội đồng 
tư vấn 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ Giấy 
phép hành 

nghề trình xin 
ý kiến Hội 

đồng. 
Biên bản họp 
Hội đồng tư 

vấn. 

- Thời gian họp Hội 
đồng tư vấn do Chủ 
tịch Hội đồng quyết 
định. 
- Kết quả giải quyết 
theo ý kiến Hội 
đồng tư vấn: 
1. Đồng ý cấp Giấy 
phép hành nghề. 
2. Không đồng ý 
cấp Giấy phép hành 
nghề. 
3. Đề nghị xác 
minh, lấy ý kiến 
của cơ quan, đơn vị 
liên quan. 



CÔNG BÁO/Số 155+156/Ngày 15-4-2024 55 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B4 

Tổng hợp 
kết quả Tổ 

thư ký 
thẩm định 
hồ sơ, kết 
quả trình 
Hội đồng 
tư vấn, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

Dịch vụ Y 
tế 

05 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Biên bản 
thẩm định hồ 

sơ. 
Biên bản họp 
Hội đồng tư 

vấn. 
Dự thảo kết 

quả giải 
quyết: văn 
bản từ chối 

xét cấp; giấy 
phép hành 

nghề hoặc văn 
bản xác minh. 

Trường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ chưa đạt cần 
cần xác minh, lấy 
ý kiến của cơ 
quan, đơn vị liên 
quan: dự thảo văn 
bản xác minh, thực 
hiện tiếp từ bước 
B5. 
Trường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ đạt hoặc từ chối 
giải quyết: dự thảo 
kết quả cấp giấy 
phép hành nghề 
hoặc văn bản từ 
chối xét cấp nêu rõ 
lý do, thực hiện tiếp 
từ B5. 

04 ngày 
làm việc 
(đối với 
trường 

hợp 
được ủy 
quyền) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả giải 

quyết: Cấp 
Giấy phép 
hành nghề 

hoặc văn bản 
từ chối hoặc 
văn bản xác 

minh 

Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: Ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. 
Chuyển sang B7 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền Lãnh đạo 
phòng: 

B5 Xem xét, 
ký duyệt 

Lãnh đạo 
phòng 02 ngày 

làm việc 
(đối với 
trường 

hợp 
không 

được ủy 
quyền) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả giải 

quyết: Cấp 
Giấy phép 
hành nghề 

hoặc văn bản 
từ chối hoặc 
văn bản xác 

minh 

Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: Ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. 
Chuyển sang B7 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền Lãnh đạo 
phòng: 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

- Nếu đồng ý dự 
thảo: ký nháy dự 
thảo, trình Lãnh 
đạo Sở ký duyệt. 
Chuyển sang B6 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B6 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả giải 

quyết: Cấp 
Giấy phép 
hành nghề 

hoặc văn bản 
từ chối hoặc 
văn bản xác 

minh 

Lãnh đạo Sở xem 
xét hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với 
dự thảo: ký phê 
duyệt. Chuyển Văn 
phòng Sở cấp số, 
đóng dấu, ban 
hành. 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Quản lý 
dịch vụ Y tế kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B7 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã phê 
duyệt 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, ban hành 
văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

B8 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo 
dõi. 
- Chuyển trả Văn 
thư nếu có yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề thì 
thời hạn cấp giấy phép hành nghề là 30 ngày (tương đương 22 ngày làm việc) kể từ 
ngày có kết quả xác minh 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ -CP) 

5 BM 05 Giấy xác nhận quá trình thực hành (Mẫu 02 Phụ lục I Nghị định 
109/201 6/nĐ-CP) 

6 BM 06 Sơ yếu lý lịch tự thuật (Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP) 

7 BM 07 Giấy phép hành nghề (Mẫu số 02 Phụ lục XIX Thông tư số 
32/2023/TT-BYT) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ -CP) 

5 BM 05 Giấy xác nhận quá trình thực hành (Mẫu 02 Phụ lục I Nghị định 
109/201 6/nĐ-CP) 

6 BM 06 Sơ yếu lý lịch tự thuật (Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP) 

7 BM 07 Giấy phép hành nghề (Mẫu số 02 Phụ lục XIX Thông tư số 
32/2023/TT-BYT) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Quy định chi tiết một số điều cảu Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Mẫu 08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh/Thừa nhận giấy 
phép hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

1 , ngày tháng .... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/ 

Thừa nhận giấy phép hành nghề 

Kính gửi: 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Địa chỉ cư trú: 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 
hộ chiếu 3: 

Ngày cấp Nơi cấp: 

Điện thoại: Email ( nếu có): 

Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 4: 

Văn bằng chuyên môn:5 

1 Địa danh. 
2 Tên cơ quan cấp giấy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn 

cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
4 Ghi đúng tên trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, 

trường hợp không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi "Đang không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh". 
5 Ghi theo văn bằng đào tạo đã được cấp. 
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Chức danh đề nghị cấp: 6 

Trường hợp đề nghị cấp: 7 

Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: 

Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có): 

Hồ sơ đề nghị 7 gồm các giấy tờ sau 8: 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là của tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai cũng như các giấy tờ trong bộ 
hồ sơ này. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh cho tôi. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh. 
7 Trường hợp đề nghị cấp: ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành 

nghề với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
8 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và 

được sắp xếp theo thứ tự quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính 

chỉ cần kê khai các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/số căn cước công dân. 

Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đầy đủ các 

thông tin hành chính trong đơn. 
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Mẫu 09 - Sơ yếu lý lịch tự thuật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ảnh mầu 
04 cm x 06 

cm (có đóng 
dấu giáp lai 
của của cơ 
quan xác 

nhận lý lịch) 

SƠ YÉU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 

Họ và tên: Nam, nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh 

Nơi thường trú hiện nay: 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 
hộ chiếu: 9 

Ngày cấp Nơi cấp: 

Số điện thoại liên hệ: Nhà riêng ; Di động (nếu có) 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: 

Số hiệu: 
Ký hiệu: 

9 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn 
cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 

Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính 
chỉ cần kê khai các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/số căn cước công dân. 
Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đầy đủ các thông tin 
hành chính trong đơn. 
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Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh Tại: 

Nguyên quán: 

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: 

Dân tộc: Tôn giáo: 

Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: 

Trình độ chuyên môn: Loại hình đào tạo: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Nghề nghiệp: 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: Tuổi Nghề nghiệp 

Họ và tên mẹ: Tuổi: Nghề nghiệp 

Họ và tên vợ hoặc chồng: Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi làm việc: 

Nơi ở hiện tại: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm Chuyên ngành đào tạo Tên cơ sở đào tạo Văn bằng, chứng chỉ 

được cấp 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 
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Có thuộc các trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại Điều 20 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh không?: 

Ghi rõ nếu có: 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 
hoàn toàn trước pháp luật. 

, ngày.... tháng... năm... 
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

QUAN/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC10 

10 Trường hợp người đề nghị đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì 

không phải xác nhận nội dung này. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 21 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được cấp trước ngày 01 tháng 
01 năm 2024 đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với 
các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 

dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị mất hoặc hư hỏng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 131 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề 
đã được cấp (nếu có) (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
thay đổi một trong các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá 
nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành 
nghề nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 



64 CÔNG BÁO/Số 155+156/Ngày 15-4-2024 

02 Bản chính giấy phép hành nghề đã được cấp 01 Bản chính 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh 
thông tin thay đổi (không áp dụng đối với trường 
hợp thông tin có thể tra cứu, xác thực trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định 
(điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các 
giấy tờ sau: 
- Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá 
năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); - Giấy 
phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định 
tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không 
áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy 
phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe 
do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện cấp 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản 
sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp 
phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 
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luật Lao động 

04 

Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế). 

01 Bản chính 

05 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

06 

Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau 
đây (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ 
này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) đối với trường hợp 
quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 
- Giấy chứng nhận lương y; 
- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 
- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia 
truyền 

01 Bản sao 

07 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định 
(điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các 
giấy tờ sau: 01 Bản 

chính/Bản 
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- Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiêm tra đánh 
giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá 
năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); - Giấy 
phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy định 
tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không 
áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy 
phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

sao 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe 
do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện cấp 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản 
sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp 
phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ 
luật Lao động 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế). 

01 Bản chính 

05 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điêm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

06 

Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau 
đây (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ 
này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) đối với trường hợp 
quy định tại điêm a khoản 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 
- Giấy chứng nhận lương y; 
- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 

01 Bản sao 
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- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia 
truyền 

07 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

Trường hợp 5: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong 
giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm c khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề 

02 Bản chính 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

Trường hợp 6: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong 
giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm c khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 
Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình 
thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối 

01 Bản sao 
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với trường hợp kết quả thực hành đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế) 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 7: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục (điểm d 
khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn 
thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả thực 
hành đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 
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Trường hợp 8: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 137 Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Một trong các giấy tờ sau đây: 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền kết luận người hành nghề không có 
tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề 
đối với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
nhưng đã có văn bản kết luận không có tội, không 
thuộc trường hợp bị cấm hành nghề (khoản 1 Điều 
20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận 
chấp hành xong thời gian thử thách hoặc giấy chứng 
nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án 
(khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền xác định người hành nghề đã có đủ 
năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn 
hạn chế năng lực hành vi dân sự (khoản 6 Điều 20 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 9: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 137 Nghị định 
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số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điêm đ khoản 1 
Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Một trong các giấy tờ sau đây: 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề 
không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm 
hành nghề đối với trường hợp bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận không 
có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề 
(khoản 1 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận 
chấp hành xong thời gian thử thách hoặc giấy 
chứng nhận chấp hành xong bản án, quyết định của 
tòa án (khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền xác định người hành nghề đã 
có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không 
còn hạn chế năng lực hành vi dân sự (khoản 6 Điều 
20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình 
thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng 
đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

01 Bản sao 

05 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 02 Bản chính 
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trăng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điêm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

Trường hợp 10: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điêm a khoản 10 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề 
(điêm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trăng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điêm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 11: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điêm b khoản 10 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề 
(điêm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình 
thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng 
đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết 

01 Bản sao 
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nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

04 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 12: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 31 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 Giấy phép hành nghề đã được cấp 01 Bản chính 

03 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 13: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đã 
được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân cấp giấy phép hành nghề trong đó nêu rõ 
số giấy phép hành nghề, ngày cấp, nơi cấp, thông 
tin cá nhân, chức danh chuyên môn, phạm vi hành 
nghề 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe 
do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện cấp 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản 
sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp 
phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 
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luật Lao động 

04 

Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) 

01 Bản chính 

05 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 14: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
quy định tại điểm e khoản 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đã 
được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân cấp giấy phép hành nghề trong đó nêu rõ 
số giấy phép hành nghề, ngày cấp, nơi cấp, thông 
tin cá nhân, chức danh chuyên môn, phạm vi hành 
nghề 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe 
do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện cấp 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả khám 
sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản 
sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp 
phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ 
luật Lao động 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

04 

Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) 

01 Bản chính 
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05 

Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình 
thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng 
đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế) 

01 Bản sao 

06 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 15: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với người hành 
nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 khi bị mất 
hoặc hư hỏng 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề 
đã được cấp (nếu có) (không áp dụng đối với trường 
hợp chứng chỉ hành nghề đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 16: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với người hành 
nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 khi thay đổi 
một trong các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân đối 
với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành nghề 
nước ngoài 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 Bản chính chứng chỉ hành nghề đã được cấp 01 Bản chính 

03 Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh 
thông tin thay đổi (không áp dụng đối với trường 

01 Bản 
chính/Bản 
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hợp thông tin có thê tra cứu, xác thực trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

sao 

04 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trăng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điêm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

Trường hợp 17: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với người hành 
nghề bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 theo quy định 
tại các điêm a và b khoản 1 Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12. Thời gian từ ngày thu hồi chứng chỉ hành nghề đến ngày đề nghị 
được cấp giấy phép hành nghề không quá 24 tháng 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với 
trường hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề 
đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 
Bản 

chính/Bản 
sao 

03 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trăng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điêm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề 

02 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 
59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

15 ngày, kê từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ (tương đương 
11 ngày làm 
việc, kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ) 

- 430.000 đồng. 
- Không thu phí đối 
với trường hợp do lỗi 
của cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép 
hành nghề theo khoản 
4 Điều 27 Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
-1 , • 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo mục I Thành phần hồ sơ 

theo mục I 

B1 Kiểm tra 
r 

•\ A • A và tiếp 
nhận hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

điêu kiện đê tiêp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thê đê tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiêp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kê từ khi 
hệ thống tiêp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 
Tiêp nhận hồ sơ và 
chuyên Công chức 
thụ lý hồ sơ phòng 
Quản lý Dịch vụ Y 
tế. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuât kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

Dịch vụ Y 
tế 

04 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Phiếu thẩm 
xét hồ sơ 

Hồ sơ trình tổ 
thư ký thẩm 

định 

- Chuyên viên thụ 
lý tiếp nhận hồ sơ từ 
bộ phận một cửa, 
tiến hành xem xét 
thẩm định hồ sơ 
theo quy định pháp 
luật hiện hành. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo trình Hội 
đồng tư vấn đối với 
các trường hợp hồ 
sơ còn tranh chấp, 
vướng mắc. Chuyển 
sang bước B5 
- Chuyển lãnh đạo 
Phòng xem xét, ký 
duyệt hồ sơ. 
- Chuyển Tổ Thư ký 
thẩm định hồ sơ. 
- Sau khi có kết quả 
trình Hội đồng tư 
vấn, chuyển vào 
bước B4. 
- Hoàn thiện hồ sơ 
trình Lãnh đạo 
Phòng. 
Lưu ý: 
- Chuyển trả ngay 
nếu Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
chuyển không đúng 
người thụ lý hồ sơ. 

Tổ thư ký 01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ Giấy 
phép hành 

nghề đã được 
xem xét, ký 

duyệt; 
- Biên bản 

- Thẩm định hồ sơ 
Giấy phép hành 
nghề. 
- Trường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ còn tranh châp, 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

thâm định hồ 
sơ Giấy phép 
hành nghề. 

vướng măc phải 
trình Hội đồng tư 
vấn. 
- Trình xin lịch họp 
Hội đồng tư vấn, 
thời gian họp phụ 
thuộc vào Chủ tịch 
Hội đồng. 

B3 

Họp Hội 
đồng tư 

vấn 
(đối với 
trường 

hợp hồ sơ 
có tranh 

chấp, 
vướng 
mắc) 

Hội đồng 
tư vấn 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ Giấy 
phép hành 

nghề trình xin 
ý kiến Hội 

đồng. 
Biên bản họp 
Hội đồng tư 

vấn. 

- Thời gian họp Hội 
đồng tư vấn do Chủ 
tịch Hội đồng quyết 
định. 
- Kết quả giải quyết 
theo ý kiến Hội 
đồng tư vấn: 
1. Đồng ý cấp Giấy 
phép hành nghề. 
2. Không đồng ý 
cấp Giấy phép hành 
nghề. 
3. Đề nghị xác 
minh, lấy ý kiến của 
cơ quan, đơn vị liên 
quan. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B4 

Tổng hợp 
kết quả 

Tổ thư ký 
thẩm 

định hồ 
sơ, kết 

quả trình 
Hội đồng 
tư vấn, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

Dịch vụ Y 
tế 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Biên bản 
thẩm định hồ 

sơ. 
Biên bản họp 
Hội đồng tư 

vấn. 
Dự thảo kết 

quả giải 
quyết: giấy 
phép hành 

nghề; văn bản 
từ chối xét 

cấp; hoặc văn 
bản xác minh. 

Trường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ chưa đạt cần 
cần xác minh, lấy ý 
kiến của cơ quan, 
đơn vị liên quan: 
dự thảo văn bản xác 
minh, thực hiện tiếp 
từ bước B5. 
T rường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ đạt hoặc từ chối 
giải quyết: dự thảo 
kết quả cấp giấy 
phép hành nghề 
hoặc văn bản từ 
chối xét cấp nêu rõ 
lý do, thực hiện tiếp 
từ B5. 

02 ngày 
làm việc 
(đối với 
trường 

hợp 
được ủy 
quyền) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 

Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: Ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. 
Chuyển sang B7 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nếu đồng ý dự 

B5 Xem xét, 
ký duyệt 

Lãnh đạo 
phòng 01 ngày 

làm việc 
(đối với 
trường 

hợp 
không 

được ủy 
quyền) 

quả giải 
quyết: Cấp 
Giấy phép 
hành nghề 

hoặc văn bản 
từ chối hoặc 
văn bản xác 

minh 

Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: Ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. 
Chuyển sang B7 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

thảo: ký nháy dự 
thảo, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt. 
Chuyển sang B6 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B6 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả giải 

quyết: Cấp 
Giấy phép 
hành nghề 

hoặc văn bản 
từ chối hoặc 
văn bản xác 

minh 

Lãnh đạo Sở xem 
xét hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt. 
Chuyển Văn phòng 
Sở cấp số, đóng 
dấu, ban hành. 
- Nếu không đồng ý 
với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Quản lý 
dịch vụ Y tế kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B7 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã phê 
duyệt 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, ban hành 
văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

B8 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo 
dõi. 
- Chuyển trả Văn 
thư nếu có yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề 
thì thời hạn cấp lại giấy phép hành nghề là 15 ngày (tương đương 11 ngày làm 
việc) kể từ ngày có kết quả xác minh 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rp /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

5 BM 05 Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ 
lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

6 BM 06 Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục 
I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

7 BM 07 Giấy phép hành nghề (Mẫu số 02 Phụ lục XIX Thông tư số 
32/2023/TT-BYT) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu m /y 1 • Á /V Tên biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

5 BM 05 Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ 
lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

6 BM 06 Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ 
lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

7 BM 07 Giấy phép hành nghề (Mẫu số 02 Phụ lục XIX Thông tư số 
32/2023/TT-BYT) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Quy định chi tiết một số điều cảu Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Mẫu 08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh/Thừa nhận giấy 
phép hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

1 , ngày tháng .... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/ 

Thừa nhận giấy phép hành nghề 

Kính gửi: 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Địa chỉ cư trú: 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 
hộ chiếu 3: 

Ngày cấp Nơi cấp: 

Điện thoại: Email ( nếu có): 

Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 4: 

Văn bằng chuyên môn:5 

Chức danh đề nghị cấp: 6 

1 Địa danh. 
2 Tên cơ quan cấp giấy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn 

cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
4 Ghi đúng tên trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, 

trường hợp không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi "Đang không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh". 
5 Ghi theo văn bằng đào tạo đã được cấp. 
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Trường hợp đề nghị cấp: 7 

Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: 

Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có): 

Hồ sơ đề nghị 7 gồm các giấy tờ sau 8: 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là của tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai cũng như các giấy tờ trong bộ 
hồ sơ này. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh cho tôi. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh. 
7 Trường hợp đề nghị cấp: ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành 

nghề với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
8 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và 

được sắp xếp theo thứ tự quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính 

chỉ cần kê khai các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/số căn cước công dân. 

Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đầy đủ các 

thông tin hành chính trong đơn. 
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Mẫu 09 - Sơ yếu lý lịch tự thuật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ảnh mầu 
04 cm x 06 

cm (có đóng 
dấu giáp lai 
của của cơ 
quan xác 

nhận lý lịch) 

SƠ YÉU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 

Họ và tên: Nam, nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh 

Nơi thường trú hiện nay: 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 
hộ chiếu: 1 

Ngày cấp Nơi cấp: 

Số điện thoại liên hệ: Nhà riêng ; Di động (nếu có) 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: 

Số hiệu: 
Ký hiệu: 

1 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn 

cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 

Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính 

chỉ cần kê khai các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/số căn cước công dân. 

Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đầy đủ các thông tin 

hành chính trong đơn. 
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Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh Tại: 

Nguyên quán: 

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: 

Dân tộc: Tôn giáo: 

Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: 

Trình độ chuyên môn: Loại hình đào tạo: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Nghề nghiệp: 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: Tuổi Nghề nghiệp 

Họ và tên mẹ: Tuổi: Nghề nghiệp 

Họ và tên vợ hoặc chồng: Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi làm việc: 

Nơi ở hiện tại: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm Chuyên ngành đào tạo Tên cơ sở đào tạo Văn bằng, chứng chỉ 

được cấp 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 
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Có thuộc các trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại Điều 20 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh không?: 

Ghi rõ nếu có: 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 
hoàn toàn trước pháp luật. 

, ngày.... tháng... năm... 
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

QUAN/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC2 

2 Trường hợp người đề nghị đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì 

không phải xác nhận nội dung này. 
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Mẫu 07 - Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Số:... /. 
ngay.... thang.. nam 

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH 

2 xác nhận: 

Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Địa chỉ cư trú: 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

1 ^ _ 1 • Ạ 3 hộ chiếu : 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Văn bằng chuyên môn: 4 Năm tốt nghiệp: 

Đã thực hành tại: 5 do 6 hướng 
dẫn và đạt kết quả như sau: 

1. Thời gian thực hành: 
7 2. Năng lực chuyên môn: 

3. Đạo đức nghề nghiệp: 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH9 

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở hướng dẫn thực hành. 
2 Tên cơ sở hướng dẫn thực hành. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn 

cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
4 Ghi rõ văn bằng, chuyên môn theo văn bằng đào tạo. 
5 Ghi các bộ phận chuyên môn đã thực hành. 
6 Họ và tên người chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn thực hành. 
7 Nhận xét cụ thể về khả năng khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên khoa đăng ký thực hành. 
8 Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và 

người bệnh. 
9 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 22 

Gia hạn giấy phép hành nghê trong giai đoạn chuyển tiếp đôi với hồ sơ nộp từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghê 
đôi với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điêu dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Sô 
lượng Ghi chú 

01 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP 01 Bản chính 

02 

Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 Bản chính 

03 

Tài liệu chứng minh đã cập nhật đủ kiến thức y khoa 
liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Y tế (không áp dụng đối với 
trường hợp kết quả cập nhật kiến thức y khoa liên 
tục đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

01 Bản sao 

04 

Giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với trường 
hợp kết quả đánh giá năng lực đã được kết nối, chia 
sẻ trên 

01 Bản chính 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcitv.gov.vn 

- Bộ phận một cửa - Sở Y tế: Địa chỉ: Số 
59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
đến ngày hết hạn ghi trên 
giấy phép hành nghề (tối 
thiểu 60 ngày tương 
đương 44 ngày làm việc) 

430.000 
đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

á c 
£ £ 
3
 £

 
c

n
 ổ T Giờ hành 

chính Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 Kiểm tra 
r 

J • A và tiếp 
nhận hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

- Kiêm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiêm tra 
thông tin chữ ký số 
đê đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiêm tra, 
nếu bảo đảm các điều 
kiện đê tiếp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thê đê tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc 
kê từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyên Công chức 
thụ lý hồ sơ phòng 
Quản lý Dịch vụ Y 
tế. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

Dịch vụ Y 
tế 

30 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Phiếu thẩm 
xét hồ sơ 

Hồ sơ trình tổ 
thư ký thẩm 

định 

- Chuyên viên thụ lý 
tiếp nhận hồ sơ từ bộ 
phận một cửa, tiến 
hành xem xét thẩm 
định hồ sơ theo quy 
định pháp luật hiện 
hành. 
- Dự thảo văn bản 
thông báo trình Hội 
đồng tư vấn đối với 
các trường hợp hồ sơ 
còn tranh chấp, 
vướng mắc. Chuyển 
sang bước B5. 
- Chuyển lãnh đạo 
Phòng xem xét, ký 
duyệt hồ sơ. 
- Chuyển Tổ Thư ký 
thẩm định hồ sơ. 
- Sau khi có kết quả 
trình Hội đồng tư 
vấn, chuyển vào 
bước B4. 
- Hoàn thiện hồ sơ 
trình Lãnh đạo 
Phòng. 
Lưu ý: 
- Chuyển trả ngay 
nếu Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
chuyển không đúng 
người thụ lý hồ sơ. 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Tổ thư ký 01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ Giấy 
phép hành 

nghề đã được 
xem xét, ký 

duyệt; 
- Biên bản 

thẩm định hồ 

- Thẩm định hồ sơ 
Giấy phép hành 
nghề. 
- Trường hợp kết 
quả thẩm định hồ 
sơ còn tranh chấp, 
vướng mắc phải 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

sơ Giấy phép 
hành nghề. 

trình Hội đồng tư 
vấn. 
- Trình xin lịch họp 
Hội đồng tư vấn, thời 
gian họp phụ thuộc 
vào Chủ tịch Hội 
đồng. 

B3 

Họp Hội 
đồng tư 

vấn 
(đối với 
trường 

hợp hồ sơ 
có tranh 

chấp, 
vướng 
mắc) 

Hội đồng 
tư vấn 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ Giấy 
phép hành 

nghề trình xin 
ý kiến Hội 

đồng. 
Biên bản họp 
Hội đồng tư 

vấn. 

- Thời gian họp Hội 
đồng tư vấn do Chủ 
tịch Hội đồng quyết 
định. 
- Kết quả giải quyết 
theo ý kiến Hội đồng 
tư vấn: 
1. Đồng ý gia hạn 
Giấy phép hành 
nghề. 
2. Không đồng ý gia 
hạn Giấy phép hành 
nghề. 
3. Đề nghị xác minh, 
lấy ý kiến của cơ 
quan, đơn vị liên 
quan. 

B4 

Tổng hợp 
kết quả 

Tổ thư ký 
thẩm 

định hồ 
sơ, kết 

quả trình 
Hội đồng 
tư vấn, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

Dịch vụ Y 
tế 

06 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Biên bản 
thẩm định hồ 

sơ. 
Biên bản họp 
Hội đồng tư 

vấn. 
Dự thảo kết 

quả giải 
quyết: gia hạn 

giấy phép 
hành nghề; 
văn bản từ 

chối xét cấp; 

Trường hợp kết quả 
thẩm định hồ sơ 
chưa đạt cần cần 
xác minh, lấy ý kiến 
của cơ quan, đơn vị 
liên quan: dự thảo 
văn bản xác minh, 
thực hiện tiếp từ 
bước B5. 
Trường hợp kết quả 
thẩm định hồ sơ đạt 
hoặc từ chối giải 
quyết: thực hiện gia 
hạn giấy phép hành 
nghề hoặc văn bản từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hoặc văn bản 
xác minh. 

chối gia hạn nêu rõ lý 
do, thực hiện tiếp từ 
B5. 

04 ngày 
làm việc 
(đối với 
trường 

hợp 
được ủy 
quyền) 

Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: Ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. Chuyển 
sang B7 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: ký nháy dự 
thảo, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt. Chuyển 
sang B6 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B5 Xem xét, 
ký duyệt 

Lãnh đạo 
phòng 02 ngày 

làm việc 
(đối với 
trường 

hợp 
không 

được ủy 
quyền) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả giải 

quyết: gia hạn 
giấy phép 

hành nghề; 
văn bản từ 

chối xét cấp; 
hoặc văn bản 

xác minh. 

Lãnh đạo phòng xem 
xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở ủy quyền 
Lãnh đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: Ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. Chuyển 
sang B7 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 
Trường hợp Lãnh 
đạo Sở không ủy 
quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nếu đồng ý dự 
thảo: ký nháy dự 
thảo, trình Lãnh đạo 
Sở ký duyệt. Chuyển 
sang B6 
- Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên 
viên kèm ý kiến chỉ 
đạo. 

B6 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo kết 
quả giải 

quyết: gia hạn 
giấy phép 

hành nghề; 
văn bản từ 

chối xét cấp; 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt. 
Chuyển Văn phòng 
Sở cấp số, đóng dấu, 
ban hành. 
- Nếu không đồng ý 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hoặc văn bản 
xác minh. 

với dự thảo: chuyển 
trả Phòng Quản lý 
dịch vụ Y tế kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B7 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn phòng 

Sở 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã phê 
duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn 
bản và chuyển hồ sơ 
cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

B8 

T rả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Theo 
giấy hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
- Chuyển trả Văn thư 
nếu có yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh tài liệu thì thời hạn thực hiện thủ tục gia hạn là 15 ngày 
(tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày có kết quả xác minh. Thực hiện từ bước 
B4 

IV. BIỂU MẪU 
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1. BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4. BM 04 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ -CP 

5. BM 07 Giấy phép hành nghề (Mẫu số 02 Phụ lục XIX Thông tư số 
32/2023/TT-BYT) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
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2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ -CP 

5 BM 07 Giấy phép hành nghề (Mẫu số 02 Phụ lục XIX Thông tư số 
32/2023/TT-BYT) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế Quy định chi tiết một số điều cảu Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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Mẫu 08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh/Thừa nhận giấy 
phép hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.10 , ngày tháng .... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/ 

Thừa nhận giấy phép hành nghề 

Kính gửi: 

Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Địa chỉ cư trú: 
Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số 

1 ^ _1 • Ặ 12 hộ chiếu : 
Ngày cấp Nơi cấp: 
Điện thoại: Email ( nếu có): 
Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 13: 
Văn bằng chuyên môn:14 

Chức danh đề nghị cấp: 15 

Trường hợp đề nghị cấp: 16 

Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: 
Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có): 
Hồ sơ đề nghị 7 gồm các giấy tờ sau 17: 

10 Địa danh. 
11 Tên cơ quan cấp giấy phép hành nghề. 
12 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 

nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
13 Ghi đúng tên trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trường hợp không làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi "Đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh". 
14 Ghi theo văn bằng đào tạo đã được cấp. 
15 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
16 Trường hợp đề nghị cấp: ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề với từng 

trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
17 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và được sắp xếp 

theo thứ tự quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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(1) 
(2) 
(3) 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là của tôi và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai cũng như các giấy tờ trong bộ 
hồ sơ này. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh cho tôi. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính chỉ cân kê khai các 
thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/số căn cước công dân. Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính 
bằng hồ sơ giấy người hành nghề cân kê khai đây đủ các thông tin hành chính trong đơn. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 24 

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 
(Ban hành kèm Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1. 

Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 
theo Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP. (Mẫu này được sửa đổi theo 
quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 
88/2023/NĐ-CP). 

01 Bản chính 

2. 

- Bảng thuyết minh cơ cấu giá (Theo Mẫu số 10 
Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-
CP). 
- Công văn phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến 
động của các yếu tố hình thành giá tác động làm 
tăng hoặc giảm giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (nếu 
có) kê khai. 
- Các tài liệu khác kèm theo (nếu có): 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạị Sở 
Y te 
Cổng Dịch vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
Bộ phận Một cửa của SởY tế TP. HCM 

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận đủ hồ sơ theo quy 
định: 
- Sở Y tế tiếp nhận, xử lý 
hồ sơ: 03 ngày làm việc. 
- Bộ Y tế tổng hợp và 
công bố trên Cổng thông 
tin của đơn vị: 04 ngày 
làm việc. 

800.000đ/hồ 
sơ 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 (Phòng Nghiệp vụ Dược) 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 Kiểm tra 
hồ sơ và 

tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ: Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và ghi rõ 
lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 

1 Thực hiện giảm bước phân công thụ lý của Lãnh đạo phòng (Sở Y tế) trong tổng quy trình 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung không 
muộn hơn 04 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
công chức thụ lý hồ sơ 
phòng Nghiệp vụ Dược. 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 

Chuyên 
viên 

phòng 
Nghiệp 

vụ Dược 

01 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 
có văn 
bản bổ 
sung) 

01 ngày 
làm 
việc 

(đối với 
hồ sơ 

hợp lệ) 

Theo mục 
IV 

BM 06 
hoặc văn 

bản từ chối 
nêu rõ lý 

do (nếu có) 

Công chức thụ lý hồ sơ 
căn cứ các văn bản quy 
phạm pháp luật, tiến hành 
thẩm định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ, trả kết quả (đạt/từ 
chối): dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
hoặc văn bản từ chối nêu 
rõ lý do (nếu có), thực 
hiện tiếp từ B3. 
Hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo phòng xem xét. 
Lưu ý: Sau khi tiếp nhận 
hồ sơ từ Bộ phận một cửa, 
Chuyên viên thụ lý có 
nhiệm vụ xác định thẩm 
quyền giải quyết, nếu 
không đúng chuyển trả 
ngay về Bộ phận một cửa 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B3 Xem xét, 
ký duyệt 

Lãnh 
đạo 

phòng 

01 ngày 
làm 
việc 

(trường 
hợp ủy 
quyền) 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

(trường 
hợp 

không 
ủy 

quyền) 

Theo mục 
IV 

BM 06 
hoặc văn 

bản từ chối 
nêu rõ lý 

do (nếu có) 

Lãnh đạo phòng xem xét 
hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh đạo 
Sở ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: 
Nếu đồng ý dự thảo: Ký 
duyệt dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC. Chuyển sang 
B5 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý kiến 
chỉ đạo. 
Trường hợp Lãnh đạo 
Sở không ủy quyền Lãnh 
đạo phòng: 
Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo, trình Lãnh 
đạo Sở ký duyệt. Chuyển 
sang B4 
Nếu không đồng ý chuyển 
trả chuyên viên kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B4 Ký duyệt Lãnh 
đạo Sở 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
IV 

BM 06 
hoặc văn 

bản từ chối 
nêu rõ lý 

do (nếu có) 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ 
sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: 
ký phê duyệt. Chuyển Văn 
phòng Sở cấp số, đóng 
dấu, ban hành. Chuyển 
sang B5 
- Nếu không đồng ý với dự 
thảo: chuyển trả Phòng 
Nghiệp vụ Dược kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Văn 

phòng 
Sở 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

J-
.#

| 
T

 g 
h
 

Kết quả 

- Báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 
- Báo cáo Cục Quản lý Y 
Dược cổ truyền (đối với 
thuốc cổ truyền), Cục 
Quản lý Dược (đối với các 
thuốc còn lại). 
- Thống kê, theo dõi. 
- Chuyển trả Văn thư nếu 
có 
yêu cầu. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. 
BM 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc (Mẫu số 07 Phụ lục 

VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP) (nếu có - lưu tại Bộ 
phận Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
phận Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận 
Một cửa) 

4. BM 04 Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước (Mẫu số 04 Phụ 
lục VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP) 

5. BM 05 Bảng thuyết minh cơ cấu giá (Theo Mẫu số 10 Phụ lục VII kèm 
theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP). 

6. BM 06 Báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước (Mẫu 
số 08 Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP) 

7. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1. BM 01 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc (Mẫu số 07 Phụ lục 
VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP) (nếu có - lưu tại Bộ 
phận Một cửa) 

2. BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ 
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phận Một cửa) 

3. BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận 
Một cửa) 

4. BM 04 Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước (Mẫu số 04 Phụ 
lục VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP) 

5. BM 05 Bảng thuyết minh cơ cấu giá (Theo Mẫu số 10 Phụ lục VII kèm 
theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP). 

6. BM 06 Báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước (Mẫu 
số 08 Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 88/2023/NĐ-CP) 

7. / Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc Hội khóa 
XIII; 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật dược. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và 
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ 
phẩm. 

- Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Dược phẩm được 
quy định tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế. 
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Biếu mẫu 01 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ Y TẾ 

[Số văn bản đến] Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng.... năm 20. 
Ngày.../..../ 

PHIẾU TIẾP NHẬN 
HỒ SƠ KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC 

1. Cơ sở kê khai: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

2. Số văn bản kê khai lại: 

3. Thông tin thuốc kê khai lại: 

Tên thuốc Số Giây đăng ký 
lưu hành 

Nồng độ/ 
hàm lượng 

Quy cách 
đóng gói 

4. Danh mục hồ sơ: 

Bảng kê khai lại giá thuốc • 

Tài liệu khác (Ghi rõ): 

• 

• 

• 

• 

Ghi chủ: 
- Phiếu tiếp nhận này chỉ có giá trị xác nhận cơ sở đã tiến hành thủ tục kê khai giá thuốc theo quy 

định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017. 
- Giá thuốc kê khai, kê khai lại sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định. 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Biếu mẫu 02 

SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

& TRẢ KẾT QUẢ 
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Số: /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

2 

3 

4 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với số 
điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu mẫu 03 
SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

& TRẢ KẾT QUẢ 
Số: / BPTNTKQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20... 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 
Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết Sở Y tế quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Biếu mẫu 04 

TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.... 
V/v bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất 

trong nước 

BẢNG KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 
Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên 
thuốc, 
dạng 

bào chế, 
quy 
cách 
đóng 
gói 

Hoạt 
chât 

Nồng 
đô/ 

Hàm 
lượng 

Số 
Giây 
đăng 

ký 
lưu 

hành 

Đơn 
vị 

tính 

Giá thành 
Giá bán buôn dự kiến/ 

giá bán lẻ dự kiến (nếu có) 
Tên 

thuốc, 
dạng 

bào chế, 
quy 
cách 
đóng 
gói 

Hoạt 
chât 

Nồng 
đô/ 

Hàm 
lượng 

Số 
Giây 
đăng 

ký 
lưu 

hành 

Đơn 
vị 

tính 

Đã 
KK/KK 

L 
liền kề 
(Ngày... 
/.."/...) 

Kê 
khai 
lại 

Tỷ lệ 
biến 
đông 
(ủ/») 

Đã KK/KKL 
liền kề 

(Ngày.../.../...) 

Kê khai 
lại 

Tỷ lệ biến đông 
(ủ/») 

Tên 
thuốc, 
dạng 

bào chế, 
quy 
cách 
đóng 
gói 

Hoạt 
chât 

Nồng 
đô/ 

Hàm 
lượng 

Số 
Giây 
đăng 

ký 
lưu 

hành 

Đơn 
vị 

tính 

Đã 
KK/KK 

L 
liền kề 
(Ngày... 
/.."/...) 

Kê 
khai 
lại 

Tỷ lệ 
biến 
đông 
(ủ/») 

Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

Tài liệu kèm theo: 
- Bảng thuyết minh cơ cấu giá (Theo Mẫu số 10 Phụ lục VII kèm theo Nghị định này). 
- Bảng so sánh nội dung thay đổi cơ cấu giá so với cơ cấu giá tại Hồ sơ kê khai liền kề. 
- Công văn phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng 
hoặc giảm giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (nếu có) kê khai. 
- Các tài liệu khác kèm theo (nếu có): 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai; 
lưu trữ hồ sơ, tài liệu chứng minh các khoản mục chi phí cấu thành giá kê khai tại cơ sở để phục vụ 
công tác hậu kiểm. 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ SẢN XUẤT 
THUỐC HOẶC CƠ SỞ ĐẶT GIA 

CÔNG THUỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: 
- Đơn vị tính: Tính theo quy cách đóng gói nhỏ nhất (viên, ống, lọ, tuýp...). 
- Giá bán buôn dự kiến/giá bán lẻ dự kiến (nếu có) được tính trên một đơn vị đóng gói nhỏ nhất theo đồng tiền Việt 
Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm hoa hồng, chiết khấu, giảm giá. 
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Biếu mẫu 05 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT HOẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐẶT GIA CÔNG THUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20... 

BẢNG THUYẾT MINH VỀ CƠ CẤU GIÁ 
(Đối với thuốc sản xuất trong nước) 

Tên thuốc, số Giấy đăng ký lưu hành: 

Hoạt chất, nồng độ hoặc hàm lượng: 

Dạng bào chế, quy cách đóng gói: 

Tên cơ sở sản xuất: 

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 
CHO MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT 

STT Nội dung chi phí 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 
A Sản lượng tính giá 
B Chi phí sản xuât, kinh doanh 
I Chi phí trực tiếp: 
1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên 

liệu, năng lượng trực tiếp 
2 Chi phí nhân công trực tiếp 
3 Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường 

hợp được trích khấu hao) 
4 Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo 

đặc thù của từng ngành, lĩnh vực 
II Chi phí chung 
1 Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp) 
2 Chi phí tài chính (nếu có) 
3 Chi phí bán hàng 
4 Chi phí quản lý 

Tông chi phí sản xuât, kinh doanh 
C Chi phí phân bô cho sản phâm phụ (nếu có) 
D Giá thành toàn bộ 
Đ Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phâm 

E Lợi nhuận dự kiến 
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G Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo 
quy định 

H Giá bán buôn dự kiến/giá bán lẻ dự kiến 
(nếu có) 

II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI 
NHỎ NHẤT 

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp 

2. Chi phí nhân công trực tiếp 

3. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao) 

4. Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) 

5. Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp) 

6. Chi phí tài chính (nếu có) 

7. Chi phí bán hàng 

8. Chi phí quản lý 

9. Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh 

10. Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có) 

11. Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm 

12. Lợi nhuận dự kiến 

13. Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định 

14. Giá bán buôn dự kiến/giá bán lẻ dự kiến (nếu có) 

15. Điều kiện giao hàng/bán hàng 

III.. MẶT BẰNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC MẶT HÀNG THUỐC TƯƠNG Tự 
(NẾU CÓ) 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC HOẶC 
CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG THUỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Biếu mẫu 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S Ở Y T Ế  

Số: /BC-SYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng.... năm 20... 
V/v báo cáo tình hình kê khai lại 

giá thuốc sản xuất trong nước 

BÁO CÁO 
Tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuât trong nước 

Kính gửi: Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017, Sở Y tế thành phố Hồ Chí 
Minh báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc của các cơ sở sản xuất thuốc trên địa bàn thành phố 
trong thời gian từ ngày đến ngày như sau: 

Giá bán buôn dự kiến/ 
Giá bán lẻ dự kiến (nếu có) 

Tên thuốc, Nồng Quy Cơ sở Số Đơn Đã 
STT dạng bào Hoạt độ/ cách sản Giây vị KK/KKL Kê khai Tỉ lệ biến 

chế chất hàm đóng xuất đăng tính liền kề lại động 
lượng gói ký lưu (Ngày (%ộ) 

hành ...) 
Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

1 

2 

3 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu: VT 


